
STT Mã SV Ngày sinh Nơi sinh Xếp loại Số vào Sổ Năm cấp bằng

1 16048560 Lê Quỳnh Lan 17.12.1998 Lạng Sơn - SN17030 2022

2 14046095 Nguyễn Tuyết Mai 08.04.1996 Hà Nội - SN17031 2022

3 18043526 Chu Lan Anh 13.11.2000 Hà Nội Giỏi SN18001 2022

4 15048136 Chu Thị Thùy Anh 09.12.1997 Hải Dương _ SN18002 2022

5 18043513 Đỗ Hoàng Tuấn Anh 15.03.2000 Vĩnh Phúc _ SN18003 2022

6 18043508 Lê Quỳnh Anh 26.04.2000 Hà Nội _ SN18004 2022

7 18043560 Nguyễn Tuấn Anh 29.01.2000 Phú Thọ Giỏi SN18005 2022

8 18043551 Triệu Thị Lan Anh 29.04.2000 Phú Thọ Giỏi SN18006 2022

9 18043556 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 06.12.2000 Nghệ An Xuất sắc SN18007 2022

10 18043544 Nguyễn Tiến Đạt 27.08.2000 Bắc Ninh _ SN18008 2022

11 18043518 Nguyễn Văn Đức 07.10.2000 Hà Nội _ SN18009 2022

12 18043502 Nguyễn Thị Duyên 08.01.1999 Vĩnh Phúc Xuất sắc SN18010 2022

13 18043549 Nguyễn Thanh Hà 06.05.2000 Hà Nội _ SN18011 2022

14 18043536 Lê Lệ Hằng 06.12.2000 Hà Nội Giỏi SN18012 2022

15 18043541 Đỗ Thúy Hiền 28.03.2000 Hà Nội Xuất sắc SN18013 2022

16 18043543 Tạ Thị Minh Hoà 23.05.2000 Thái Bình Ưu tú SN18014 2022

Trường cấp bằng: ĐH Southern New Hampshire (Hoa Kỳ)
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Ngành: Kinh tế - Tài chính

17 18043517 Nguyễn Thị Thu Hương 23.11.2000 Hà Nội Giỏi SN18015 2022

18 18043507 Phạm Thị Thu Hương 25.09.2000 Nam Định Xuất sắc SN18016 2022

19 18043559 Nguyễn Khánh Linh 12.01.2000 Hà Nội _ SN18017 2022

20 18043570 Lê Hà My 06.09.2000 Hà Nội Giỏi SN18018 2022

21 18043521 Lê Bảo Ngọc 16.09.2000 Hà Nội Giỏi SN18019 2022

22 18043843 Trần Hồng Ngọc 10.09.2000 Bắc Ninh Giỏi SN18020 2022

23 18043545 Nguyễn Hoàng Uyển Nhi 06.12.2000 Thái Bình Giỏi SN18021 2022

24 18043564 Phạm Thị Nhung 20.02.2000 Bắc Ninh Xuất sắc SN18022 2022

25 18043571 Tăng Thị Phương 04.06.2000 Yên Bái _ SN18023 2022

26 18043511 Phạm Thị Quỳnh 16.03.2000 Hải Dương Xuất sắc SN18024 2022

27 18043525 Ninh Văn Sơn 16.06.2000 Nam Định _ SN18025 2022

28 18043504 Bùi Thị Phương Thảo 11.05.2000 Hải Dương Giỏi SN18026 2022

29 18043535 Trần Thanh Thảo 04.09.2000 Quảng Ninh _ SN18027 2022

30 18043568 Ngô Vũ Thịnh 31.12.1999 Hà Nội _ SN18028 2022

31 18043565 Ngô Thanh Trà 26.08.2000 Quảng Ninh _ SN18029 2022

32 18043519 Bùi Minh Trang 31.03.2000 Hà Nội _ SN18030 2022

33 18043524 Trần Thị Hà Trang 29.08.2000 Hải Dương _ SN18031 2022

34 18043574 Vũ Thị Thùy Trang 17.01.2000 Khánh Hòa Ưu tú SN18032 2022

35 18043817 Nguyễn Hồng Tuấn 11.01.2000 Sơn La _ SN18033 2022

36 18043547 Thạch Thảo Vân 28.10.2000 Hà Nội _ SN18034 2022

37 18043554 Phạm Thị Yến 21.09.2000 Hưng Yên Giỏi SN18035 2022


